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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SKHCN-CĐS
V/v khảo sát hiện trạng phục vụ Xây dựng 

Kiến trúc tổng thể số tỉnh Đồng Nai 

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị theo danh sách đính kèm

Căn cứ văn bản số 7231/UBND-KGVX ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh 
về việc triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-SKHCN ngày 7/11/2025 của Sở Khoa học 
và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát đối với gói thầu "Thực hiện 
Xây dựng Kiến trúc tổng thể số tỉnh Đồng Nai" và Hợp đồng số 19/2025/QTCC-
SKHCNĐN ngày 28/10/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và 
Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung về việc Xây dựng Kiến trúc tổng thể số 
tỉnh Đồng Nai, 

Để có cơ sở và kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kiến trúc tổng thể 
số tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Công ty Cổ phần 
Tư vấn Quang Trung tiến hành khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, báo cáo 
định hướng cho Khung kiến trúc. Để công tác điều tra, khảo sát đạt hiệu quả và 
thuận tiện, kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cung cấp 
thông tin theo hướng dẫn cụ thể như sau:

Bước 1: Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tải Phiếu khảo 
sát theo mẫu phù hợp gửi kèm theo phần mềm QLVB&ĐH, cụ thể:

- Phiếu dành cho Sở, ban, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh gồm:

+ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ DỮ LIỆU (Thông tin chung về CSDL địa 
phương, Hệ thống thông tin).

+ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ DỮ LIỆU 02 (Danh sách các nhóm dữ liệu 
trong CSDL, Hệ thống thông tin)

+ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ DỮ LIỆU 03 (Dữ liệu mở và dịch vụ dữ liệu)
+ PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU VỀ HẠ TẦNG
+ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUỒN LỰC
+ PHIẾU KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
+ PHIẾU KHẢO SÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
+ PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH TẠI 
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+ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ PHÁP LÝ (PL01)
- Phiếu dành cho tại UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh gồm:
+ PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU VỀ HẠ TẦNG
+ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUỒN LỰC
+ PHIẾU KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
+ PHIẾU KHẢO SÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
+ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ PHÁP LÝ (PL01)
Bước 2: Hình thức cung cấp thông tin:
- Đối với Sở, ban, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

UBMT Tổ quốc tỉnh đăng ký khảo sát trực tiếp theo thời gian tại lịch đính kèm 
văn bản này (Vui lòng điền trước thông tin gửi Đoàn khảo sát qua Zalo, Email, 
để đảm bảo thời gian thực hiện khảo sát).

- UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh khảo sát gián tiếp các đơn vị tự 
điền phiếu và gửi về cho Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp qua hình thức: 
phần mềm QLVB&ĐH, Email, Zalo,…cán bộ khảo sát nếu có thắc mắc liên hệ 
trao đổi bằng điện thoại để thống nhất số liệu cuối cùng của phiếu khảo sát.

Bước 3: Phát hành Phiếu khảo sát nêu tại Bước 2 (ký số hoặc ký tay, đóng 
dấu đơn vị và đóng dấu giáp lai (nếu có)) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 
thông qua phần mềm QLVB&ĐH hoặc qua đường bưu điện (chậm nhất ngày 
28/11/2025, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: nhathieu103@gmail.com 
để kịp thời tổng hợp). 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vấn đề vướng mắc vui lòng liên hệ gặp 
ông Nguyễn Thành Công - ĐT: 0969636604 hoặc ông Hồ Nhật Dương Hiếu - 
ĐT: 0912.178394 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của 
Quý cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trân trọng./.
Đính kèm: 
- Các mẫu phiếu khảo sát hiện trạng CNTT tại các cơ quan trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai nêu tại bước 1.
- Lịch khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung;
- Phòng KHTC;
- Lưu: VT, CĐS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Quang
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LỊCH KHẢO SÁT TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
(Kèm theo văn bản số         /SKHCN-CĐS ngày       /       /2025 của Sở KHCN)

1. Khảo sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị

2. Khảo sát gián tiếp khoảng 30/95 UBND xã, phường (10 cấp phường + 20 
cấp xã)

STT TÊN ĐƠN VỊ STT TÊN ĐƠN VỊ
1 Phường Trấn Biên 16 Xã Thống Nhất
2 Phường Tam Hiệp 17 Xã Xuân Quế
3 Phường Hố Nai 18 Xã Xuân Lộc
4 Phường Xuân Lập 19 Xã Xuân Lập
5 Phường Tân Triều 20 Xã Nam Cát Tiên
6 Phường Chơn Thành 21 Xã Nha Bích

TT Tên đơn vị Thời gian dự kiến làm việc
1 Văn phòng UBND tỉnh 8h00 buổi sáng: 17/11/2025

2 Sở Công Thương 14h00 buổi chiều: 17/11/2025

3 Sở Tư pháp 8h00 buổi sáng: 18/11/2025

4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 14h00 buổi chiều: 18/11/2025

5 Văn phòng Tỉnh ủy 8h00 buổi sáng: 19/11/2025

6 Sở Nội vụ 14h00 buổi chiều: 19/11/2025

7 Sở Khoa học và Công nghệ 8h00 buổi sáng: 20/11/2025

8 Sở Khoa học và Công nghệ 14h00 buổi chiều: 20/11/2025

9 Sở Khoa học và Công nghệ 8h00 buổi sáng: 21/11/2025

10 Sở Khoa học và Công nghệ 14h00 buổi chiều: 21/11/2025

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 8h00 buổi sáng: 24/11/2025

12 Sở Tài chính 14h00 buổi chiều: 24/11/2025

13 Sở Xây dựng 8h00 buổi sáng: 25/11/2025

14 Sở Y tế 14h00 buổi chiều: 25/11/2025

15 Thanh tra tỉnh 8h00 buổi sáng: 26/11/2025

16 Sở Dân tộc và Tôn giáo 14h00 buổi chiều: 26/11/2025

17 Ban Quản lý các KCN - Khu kinh 
tế tỉnh Đồng Nai 8h00 buổi sáng: 27/11/2025

18 Sở Nông nghiệp và Môi trường 14h00 buổi chiều: 27/11/2025

19 Hội đồng nhân dân tỉnh 8h00 buổi sáng: 28/11/2025

20 Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh 14h00 buổi chiều: 28/11/2025
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STT TÊN ĐƠN VỊ STT TÊN ĐƠN VỊ
7 Phường An Lộc 22 Xã Tân Khai
8 Phường Phước Long 23 Xã Lộc Tấn
9 Phường Đồng Xoài 24 Xã Tân Tiến
10 Phường Bình Phước 25 Xã Hưng Phước
11 Xã Đại Phước 26 Xã Phú Riềng
12 Xã Long Thành 27 Xã Thuận Lợi
13 Xã An Phước 28 Xã Đồng Phú
14 Xã Trảng Bom 29 Xã Bù Gia Mập
15 Xã Trị An 30 Xã Đăk Ơ
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